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 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 2 

 
ĐỀ 1 

 

I- KIỂM TRA ĐỌC: 

A/ Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi ở các tiết ôn tập ( 6 điểm) 

B/ Đọc thầm và trả lời câu hỏi ( 4 điểm) 

Bài   VOI NHÀ  ( Tiếng việt 2, tập 2 trang 56) 

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng 

1. Vì sao mọi người phải ngủ đêm trong rừng  

 a, Vì trời quá tối, xe đi không được 

 b, Vì trời đổ mưa bất ngờ 

 c, Vì xe bị sa lầy 

2. Voi nhà và voi rừng khác nhau như thế nào? 

 a, Voi rừng có vòi và hai cái ngà 

 b, Voi rừng hay phá nương rẫy 

 c, Voi rừng không được nuôi dạy, còn voi nhà được người nuôi dạy đễ làm một số việc 

3. Điền vào chỗ trống  

a, Rời hày giời ? 

Tàu .................ga ;   Sơn Tinh....................từng dãy núi đi 

b, Giữ hay dữ 

Hổ là loài thú...................... ;    Bộ đội canh .............. biển trời 

4. Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân trong mỗi câu dưới đây : 

a, Cây hoa được trồng ở trong vườn 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

b, Ngựa phi nhanh như bay 

     .......................................................................................................................................... 

     ........................................................................................................................................... 

II- KIỂM TRA VIẾT 

1. Chính tả : Nghe viết 

BÀI :    CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC 

(Viết đoạn 3, trang 111) 
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  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

2. Tập làm văn ( 5 điểm) 

Dựa vào những câu hỏi dưới đây viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu kể về ảnh Bác Hồ 

a, Ảnh Bác được treo ở đâu ? 

b, Trông Bác như thế nào ? ( Râu tóc, vầng trán, đôi mắt...) 

c, Em muốn hứa với Bác điều gì ? 

 

  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  
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  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

 

 

 
ĐỀ 2 
 
 

I. Chính tả ( 5 điểm). 

1. Nghe viết: (4 điểm- Thời gian 15 phút). 

Bài viết :  Cây và hoa bên lăng Bác ( Tiếng Việt 2 – Tập 2- trang 111) 

      Giáo viên đọc cho học sinh nghe - viết đoạn: Sau lăng, những cành đào………tỏa hương ngào 

ngạt. 

2. Bài tập: (1 điểm-Thời gian 5 phút). Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: 

( chúc; trúc)          cây………..;    ……….mừng. 

( chở, trở)                ………….lại ;    che ………… 

II. Tập làm văn (5 điểm)Thời gian 25 phút  

     Viết một đoạn văn  khoảng 4 đến 5 câu nói về một người thân của em( bố, mẹ, chú hoặc dì,….) 

dựa theo các câu hỏi gợi ý sau: 

a, Bố( mẹ, chú, dì …..) của em làm nghề gì? 

b, Hàng ngày, bố ( mẹ, chú, dì…..) làm những việc gì? 

c, Những việc ấy có ích như thế nào? 

d, Tình cảm của em đối với bố ( mẹ, chú, dì…..) như thế nào? 

 

Bài  kiểm tra định kì cuối học kì Ii 

Năm học 2010 - 2011 

Môn: Tiếng Việt lớp 2 (Phần đọc thầm) 
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II. Đọc thầm và làm bài tập: (5 điểm)  

 

 

 

 

 

 

Bài đọc:                       Chiếc áo rách 

Một buổi học, bạn Lan đến lớp mặc chiếc áo rách. Mấy bạn xúm đến trêu chọc. Lan đỏ mặt 

rồi ngồi khóc. 

Hôm sau, Lan không đến lớp. Buổi chiều, cả tổ đến thăm Lan. Mẹ Lan đi chợ xa bán bánh 

vẫn chưa về. Lan đang ngồi cắt những tàu lá chuối để tối mẹ về gói bánh. Các bạn hiểu hoàn cảnh gia 

đình Lan, hối hận vì sự trêu đùa vô ý hôm trước. Cô giáo và cả lớp mua một tấm áo mới tặng Lan. Cô 

đến thăm, ngồi gói bánh và trò chuyện cùng mẹ Lan, rồi giảng bài cho Lan. 

Lan cảm động về tình cảm của cô giáo và các bạn đối với mình. Sáng hôm sau, Lan lại cùng 

các bạn tới trường.     

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng nhất hoặc viết vào 

chỗ chấm. 

 

Câu 1: Vì sao các bạn trêu chọc Lan? 

            A. Vì Lan bị điểm kém. 

            B. Vì Lan mặc áo rách đi học. 

            C. Vì Lan không chơi với các bạn. 

 

Câu 2: Khi các bạn đến thăm nhà thì thấy bạn Lan đang làm gì?             

             A. Lan giúp mẹ cắt lá để gói bánh.            

             B. Lan đang học bài.                         

             C. Lan đi chơi bên hàng xóm. 
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Câu 3: Khi đã hiểu hoàn cảnh gia đình Lan, cô và các bạn đã làm gì? 

             A. Mua bánh giúp gia đình Lan.            

             B. Hàng ngày đến nhà giúp Lan cắt lá để gói bánh. 

             C. Góp tiền mua tặng Lan một tấm áo mới. 

 

Câu 4: Câu chuyện trên khuyên em điều gì? 

 A. Cần đoàn kết giúp đỡ bạn bè, nhất là với những bạn có hoàn cảnh khó khăn. 

 B. Thấy bạn mặc áo rách không nên chê cười. 

 C. Cần giúp đỡ bạn bè làm việc nhà. 

 

Câu 5: Bộ phận in đậm trong câu: Các bạn hối hận vì sự trêu đùa vô ý hôm trước.  trả lời cho câu 

hỏi nào? 

A. Làm gì. B. Như thế nào? C. Là gì? 

 

Câu 6: Hãy đặt một câu theo mẫu câu: Ai làm gì? 
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II. Đọc thành tiếng: (5 điểm) 

Bài đọc: …………………………………………………………………… 

 

 

 

 
ĐỀ 3: 
 

 

I. Phần Đọc: 

   A. Đọc thành tiếng: Gv cho học sinh bốc thăm bài đọc 

Đề 1: Đọc đoạn 1 và 2 trong bài: Bóp nát quả cam (TV lớp 2 tập 2 trang 124) 

Đề 2: Đọc đoạn 3 trong bài: Chuyện quả bầu (TV lớp 2 tập 2 trang 116) 

Đề 3: Đọc bài: Cậu bé và cây si già: (TV lớp 2 tập 2 trang 96) 

   B. Đọc hiểu: (10 phút).   

    Yêu cầu cả lớp mở sách giáo khoa Tiếng Việt tập II – trang 107, 108 đọc thầm  bài : Chiếc rễ đa 

tròn  

     Dựa vào nội dung bài đọc khoanh tròn vào ý trả lời đúng . 

Câu 1 : Câu chuyện này kể về việc gì ? 

          a, Bác trồng rễ đa tròn . 

          b, Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa tròn . 

          c, Bác bẻ chiếc rễ đa tròn . 

Câu 2 : Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa như thế nào ? 

           a, Cuộn thành vòng tròn buộc tựa vào hai cái cọc sau đó vùi hai đầu rễ xuống đất. 

           b, Vùi một đầu rễ cây xuống đất . 

           c, Cuộn thành vòng tròn dúi xuống đất . 

Câu 3 : Chiếc rễ đa trở thành cây có hình dáng như thế nào ? 
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           a, Cây đa cao to . 

           b, Cây đa có vòng lá tròn . 

           c, Cây đa nhỏ , đẹp . 

Câu 4 : Câu “Bác yêu quý thiếu nhi”trả lời cho câu hỏi nào ? 

           a, Làm gì ? 

           b, Là gì ? 

           c, Như thế nào ? 

      

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

II. Phần kiểm tra viết: 

A. Chính tả: 

          Giáo viên đọc cho học sinh nghe viết bài: Ai ngoan sẽ được thưởng. (SGK Tiếng việt 2 tập 2 

trang 100).Viết đoạn:(Một buổi sáng.....nơi tắm rửa.) 

  

B. Tập làm văn: 

          Hãy kể về một người thân của em (bố hoặc mẹ hoặc chú, dì,…) theo các câu hỏi gợi ý sau: 

a, Bố, mẹ, chú,dì của em làm nghề gì ? 

b, Hàng ngày bố, mẹ, chú, dì thường làm những công việc gì ? 

c, Những việc ấy có ích lợi như thế nào ? 

Bài làm 

  ..................................................................................................................................................................................  
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